
STT MSV
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp

Điểm 

TOIEC

Điểm 

IELS

Điểm 

TOEFL 

ITP

Điểm 

TOEFL 

iBT

Ngày cấp 

Chứng chỉ

Ngày nộp 

Chứng chỉ

1 Trịnh Cao Duy Anh 2651030023 01-03-08 2026X2 4.0 03-09-25 22-10-26

2 Trần Ngọc Hương Ly 2656020109 03-06-08 2026DA1 4.0 05-04-26 16-10-26

3 Vũ Gia Minh 2651050070 02-12-07 2026D2 4.0 29-12-25 16-10-26

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 26 CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

MIỄN HỌC, MIỄN THI CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG VÀ TIẾNG ANH PHẦN 1

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày     tháng    năm 2026 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội)

(Danh sách gồm 03 sinh viên)
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